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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Quyền bào chữa là một trong những nội dung cơ bản của quyền được 

xét xử công bằng - một lĩnh vực cơ bản của quyền con người trong tố tụng 

hình sự; việc đảm bảo quyền bào chữa trong tố tụng hình sự có vai trò 

quan trọng, góp phần bảo đảm quyền con người, một tiêu chí cơ bản trong 

tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 

Nguyên tắc đảm bảo quyền bào chữa trong tố tụng hình sự là nguyên 

tắc Hiến định, được ghi nhận tại tất cả các bản Hiến pháp của Việt Nam. 

Việc ghi nhận, thực hiện nguyên tắc đảm bảo quyền bào chữa trong tố tụng 

hình sự đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc trong việc bảo vệ quyền, lợi ích 

hợp pháp của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo đồng thời giúp các cơ quan 

tiến hành tố tụng giải quyết vụ án hình sự đúng đắn, khách quan, đúng 

pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người không có tội; góp 

phần nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, đáp ứng yêu cầu cải 

cách tư pháp. 

Tuy nhiên, thực tiễn thực hiện nguyên tắc đảm bảo quyền bào chữa 

trong thời gian qua đã bộc lộ nhiều hạn chế do nhiều nguyên nhân như: các 

quy định của pháp luật tố tụng hình sự về đảm bảo quyền bào chữa còn 

vướng mắc, bất cập; nhận thức của người tiến hành tố tụng, người bào 

chữa và bản thân người bị tạm giữ, bị can, bị cáo về quyền bào chữa chưa 

đầy đủ đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét 

xử của các cơ quan tiến hành tố tụng. Dẫn đến còn tình trạng oan, sai, bỏ 

lọt tội phạm, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhà nước, xã hội 

và công dân. 

Là một tỉnh nằm ở vị trí trung tâm khu vực Tây Nguyên, có diện tích 

tự nhiên trên rộng (trên 13.125 km2), địa hình đồi núi phức tạp; nhiều dân 

tộc cùng chung sống (47 dân tộc, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm 

hơn 33%); trình độ dân trí thấp, tình hình kinh tế, xã hội còn nhiều khó 

khăn; nhận thức của người dân về quyền bào chữa trong quá trình giải 
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quyết các vụ án hình sự còn nhiều hạn chế. Theo thống kê của Tòa án nhân 

dân tỉnh Đắk Lắk thì từ năm 2009 đến năm 2013, chỉ có 792 vụ án hình sự 

có sự tham gia của người bào chữa trên tổng số 7.570 vụ án mà Tòa án hai 

cấp tỉnh Đắk Lắk thụ lý để giải quyết theo trình tự sơ thẩm, chiếm tỷ lệ 

tương đối thấp 10,46%. 

Do đó việc tiếp tục nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ thêm về mặt lý luận 

các quy định về đảm bảo quyền bào chữa trong pháp luật tố tụng hình sự 

Việt Nam và thực tiễn áp dụng để đề ra các giải pháp nhằm hoàn thiện, 

nâng cao hiệu quả thực hiện nguyên tắc đóng vai trò rất quan trọng trước 

yêu cầu cải cách tư pháp, góp phần trong công cuộc xây dựng nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Từ những lý do trên, tôi chọn nghiên cứu đề 

tài “Nguyên tắc đảm bảo quyền bào chữa trong luật tố tụng hình sự Việt 

Nam, trên cơ sơ số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đắk Lắk” làm luận văn tốt 

nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự. 

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Đảm bảo quyền bào chữa là nguyên tắc cơ bản của pháp luật tố tụng 

hình sự, là nội dung quan trọng trong việc đảm bảo quyền con người. Đến 

nay đã có nhiều công trình nghiên cứu, bài viết về quyền bào chữa trong tố 

tụng hình sự của các nhà nghiên cứu như: 

Về tài liệu nghiên cứu là luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, đề tài 

nghiên cứu khoa học gồm có công trình: Luận văn thạc sĩ “Nguyên tắc 

đảm bảo quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo” của tác giả 

Bùi Bảo Trâm, 2008; Luận án tiến sĩ luật học “Thực hiện quyền bào chữa 

của bị can, bị cáo trong luật tố tụng hình sự Việt Nam” của tác giả Hoàng 

Thị Sơn, 2003; Đề tài nghiên cứu khoa học “Hoàn thiện pháp luật tố tụng 

hình sự nhằm nâng cao hiệu quả xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp” 

của nhóm tác giả do tiễn sĩ Hoàng Thị Minh Sơn chủ nhiệm đề tài, 2009. 

Tài liệu nghiên cứu là bài viết tạp chí gồm có: “Thực trạng thực 

hiện nguyên tắc đảm bảo quyền bào chữa của bị can, bị cáo” của tác giả 

Hoàng Thị Sơn,  Tạp chí Luật học, 2002; “Về khái niệm quyền bào chữa 

và việc đảm bảo quyền bào chữa của bị can, bị cáo” của tác giả Hoàng Thị 
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Sơn đăng trên Tạp chí Luật học, 2000; “Người bào chữa và vấn đề đảm 

bảo quyền của người bào chữa trong tố tụng hình sự Việt Nam” của tác giả 

Trần Văn Bảy,  Tạp chí KHPL, 2001; “Những điểm mới về trách nhiệm, 

nghĩa vụ của người bào chữa trong Bộ luật TTHS năm 2003” của tác giả 

Phạm Hồng Hải, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, 2004; “Vấn đề thực hiện 

quyền của người bào chữa trong tố tụng hình sự”của tác giả Lê Hồng Sơn,  

Tạp chí Nhà nước và pháp luật, 2002. 

Các công trình, bài viết đã nghiên cứu về nguyên tắc đảm bảo quyền 

bào chữa ở nhiều góc độ khác nhau nhưng chỉ dừng ở mức nghiên cứu 

pháp luật thực định, đi sâu vào các nội dung quyền bào chữa mà chưa 

nghiên cứu một cách toàn diện, hệ thống về đảm bảo quyền bào chữa dưới 

khía cạnh nguyên tắc trong tố tụng hình sự trước yêu cầu cải cách tư pháp 

và hội nhập quốc tế. Hiện nay chưa có công trình, bài viết nào nghiên cứu 

về đảm bảo quyền bào chữa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Mặt khác, nhiều 

công trình đã công bố trong thời gian khá lâu khi một số quy định pháp 

luật liên quan đến đảm bảo quyền bào chữa chưa được ban hành nên cần 

được tiếp tục nghiên cứu một cách sâu sắc, toàn diện hơn trên tinh thần 

của chiến lược cải cách tư pháp và thực tiễn áp dụng hiện nay để đưa ra 

những giải pháp phù hợp với thực tiễn nhất. 

3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Mục đích của luận văn là tiếp tục làm sáng tỏ những vấn đề lý luận 

về nguyên tắc đảm bảo quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị 

cáo trong tố tụng hình sự Việt Nam; chỉ ra những kết quả đạt được, những 

tồn tại, hạn chế trong thực tiễn áp dụng nguyên tắc đảm bảo quyền bào 

chữa ở nước ta nói chung và trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng. Trên cơ 

sở đó, luận văn đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định về 

nguyên tắc đảm bảo quyền bào chữa trong tố tụng hình sự và các giải pháp 

nâng cao hiệu quả thực hiện nguyên tắc theo tinh thần cải cách tư pháp. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt được mục đích nghiên cứu, luận văn phải tập trung thực hiện 

các nhiệm vụ sau: 
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- Nghiên cứu các vấn đề lý luận về nguyên tắc đảm bảo quyền bào 

chữa như khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của nguyên tắc đảm bảo quyền bào 

chữa trong tố tụng hình sự; chủ thể của quyền bào chữa và hình thức thực 

hiện; quá trình hình thành và phát triển của nguyên tắc từ năm 1945 đến nay 

ở Việt Nam; quy định về đảm bảo quyền bào chữa trong pháp luật quốc tế. 

- Nghiên cứu các nội dung cơ bản của nguyên tắc trong tố tụng hình 

sự Việt Nam; thực tiễn áp dụng nguyên tắc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, từ 

đó chỉ ta những tồn tại, hạn chế trong việc áp dụng nguyên tắc và nguyên 

nhân của những tồn tại, hạn chế đó. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn 

thiện, nâng cao hiệu quả thực hiện nguyên tắc này trên địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. 

4. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu 

4.1. Phạm vi nghiên cứu 

Luận văn nghiên cứu các vấn đề về nguyên tắc đảm bảo quyền bào 

chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo trong luật tố tụng hình sự Việt 

Nam; các quy định liên quan đến nguyên tắc này trong pháp luật Việt Nam 

và pháp luật quốc tế; đánh giá thực tiễn áp dụng nguyên tắc trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2013; trên cơ sở đó đề 

xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp 

dụng nguyên tắc trên địa bàn trước yêu cầu cải cách tư pháp. 

4.2. Đối tượng nghiên cứu 

Luận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận, thực tiễn về 

nguyên tắc đảm bảo quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo 

trong tố tụng hình sự Việt Nam, cụ thể: khái niệm, ý nghĩa của nguyên tắc, 

chủ thể thực hiện quyền bào chữa, phương thức thực hiện; nội dung của 

nguyên tắc trong tố tụng hình sự Việt Nam kết hợp với thực tiễn áp dụng 

nguyên tắc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk để chỉ ra một số giải pháp nhằm hoàn 

thiện, nâng cao hiệu quả thực hiện nguyên tắc này. 

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

Đề tài được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa 

Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng và Nhà 

nước ta về nhà nước và pháp luật; quan điểm về xây dựng Nhà nước pháp 
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quyền xã hội chủ nghĩa, về cải cách tư pháp của Đảng và nhà nước ta thể 

hiện qua các văn kiện đại hội Đảng; nghị quyết của Đảng, Quốc hội. 

Các phương pháp chủ yếu được sử dụng để nghiên cứu đề tài là: 

phương pháp phân tích, tổng hợp; phương pháp đối chiếu, so sánh; phương 

pháp thống kê… 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 

6.1. Về mặt lý luận 

Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần làm sáng tỏ thêm những 

vấn đề lý luận và thực tiễn của nguyên tắc đảm bảo quyền bào chữa trong 

tố tụng hình sự trước yêu cầu cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

hiện nay. Các nghiên cứu của luận văn là tài liệu tham khảo cần thiết cho 

cán bộ nghiên cứu khoa học, thực tiễn; các sinh viên, học viên cao học, 

nghiên cứu sinh chuyên ngành tư pháp hình sự tại các cơ sở đào tạo luật 

trong quá trình học tập, nghiên cứu, giảng dạy cũng như hoạt động thực 

tiễn đảm bảo quyền bào chữa trong quá trình giải quyết vụ án hình sự. 

6.2. Về mặt thực tiễn 

Luận văn góp phần làm rõ thực trạng áp dụng nguyên tắc đảm bảo 

quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo trong công tác điều 

tra, truy tố, xét xử trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Trên cơ sở đó đưa ra môt số 

kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả đảm bảo quyền 

bào chữa trong hoạt động tố tụng, góp phần thực thi nhiệm vụ bảo đảm 

quyền con người trước yêu cầu cải cách tư pháp hiện nay. 

7. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội 

dung của luận văn gồm 03 chương: 

Chương 1: Một số vấn đề chung về nguyên tắc đảm bảo quyền bào 

chữa trong tố tụng hình sự. 

Chương 2: Nội dung của nguyên tắc đảm bảo quyền bào chữa trong 

tố tụng hình sự và thực tiễn áp dụng. 

Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện nguyên tắc đảm bảo 

quyền bào chữa trong tố tụng hình sự và nâng cao hiệu 

quả thực hiện nguyên tắc này trên địa bàn tỉnh Đắk lắk. 
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Chương 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGUYÊN TẮC ĐẢM BẢO QUYỀN 

BÀO CHỮA TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 

 

1.1. Khái quát về nguyên tắc đảm bảo quyền bào chữa trong tố 

tụng hình sự 

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của nguyên tắc đảm bảo quyền bào 

chữa trong TTHS 

Quyền con người là thành tựu chung của cả loài người, là kết tinh 

của nền văn minh nhân loại. Những thành tựu pháp lý quốc tế về quyền 

con người hiện nay là sản phẩm của cuộc đấu tranh hết sức lâu dài, gian 

khổ của toàn thể nhân loại tiến bộ, chống áp bức, bất công, xây dựng cuộc 

sống tự do, bình đẳng và hạnh phúc. Quyền con người được bảo đảm như 

thế nào, ở mức độ nào là một trong những thước đo, tiêu chí quan trọng để 

đánh giá sự phát triển của một quốc gia. Trong bất kỳ một nhà nước nào 

đặc biệt là nhà nước pháp quyền thì quyền con người và quyền công dân 

được đặc biệt coi trọng, là giá trị cao quý nhất được bảo vệ. 

Như vậy, việc tôn trọng và bảo vệ quyền con người là nhiệm vụ của 

tất cả các quốc gia, dân tộc trên thế giới. Đặc biệt trong thời đại ngày nay, 

quyền con người luôn là vấn đề cấp thiết, có tính thời sự trên thế giới. Việt 

Nam đang trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với sự 

phát triển mạnh về kinh tế. Cùng với phát triển về kinh tế, Đảng và Nhà 

nước chú trọng phát triển toàn diện về con người trên mọi mặt, đặc biệt là 

phát huy đảm bảo quyền con người, quyền công dân. 

Theo quy định này thì Bộ luật Tố tụng hình sự Việt Nam ghi nhận 

quyền bào chữa đối với người bị tạm giữ, bị can, bị cáo. Nội dung quyền 

bà chữa bao gồm quyền tự bào chữa và quyền nhờ người khác bào chữa. 

Quy định như trên đã ghi nhận quyền bào chữa của đầy đủ các đối tượng 

có khả năng bị hạn chế quyền, lợi ích; đối mặt với sự nghi ngờ, khả năng 

bị buộc tội bởi các cơ quan pháp luật Nhà nước. 

Như vậy có thể đưa ra khái niệm quyền bào chữa như sau: “Quyền 
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bào chữa trong tố tụng hình sự là tổng hợp các hành vi tố tụng của người 

bị tạm giữ, bị can, bị cáo được pháp luật quy định cho họ nhằm đưa ra các 

chứng cứ để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của họ trước các cơ 

quan tiến hành tố tụng trong các quá trình khởi tố, điều tra, truy tố và xét 

xử vụ án hình sự”. 

1.1.2. Chủ thể của quyền bào chữa 

Từ những phân tích, khái niệm nêu ở phần trên có thể thấy chủ thể của 

quyền bào chữa trong tố tụng hình sự là người bị tạm giữ, bị can và bị cáo. 

Trong tố tụng hình sự, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo có vai trò 

trung tâm. Bởi suy đến cùng thì mọi hoạt động của các chủ thể trong tố 

tụng hình sự như buộc tội, bào chữa hoặc xét xử đều nhằm đến việc tìm 

kiếm, đánh giá các chứng cứ gỡ tội, các chứng cứ buộc tội đối với người bị 

tạm giữ, bị can, bị cáo. Mục đích của hoạt động bào chữa là nhằm bảo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo trước các cơ 

quan tiến hành tố tụng. 

1.1.3. Hình thức thực hiện quyền bào chữa 

+ Tự bào chữa: là việc người bị tạm giữ, bị can, bị cáo tự mình thực 

hiện các quyền tố tụng được pháp luật quy định cho họ nhằm đưa ra các 

chứng cứ để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của họ trước các cơ 

quan tiến hành tố tụng trong các quá trình giải quyết vụ án hình sự. 

+ Nhờ người khác bào chữa: là việc người bị tạm giữ, bị can, bị 

cáo thông qua người khác để thực hiện các quyền tố tụng được pháp luật 

quy định nhằm đưa ra các chứng cứ để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp 

pháp của họ trước các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình giải 

quyết vụ án hình sự. 

1.1.4. Cơ sở của nguyên tắc đảm bảo quyền bào chữa trong TTHS 

+ Về cơ sở lý luận: Quyền con người là đặc quyền tự nhiên vốn có 

của con người, được nhiều văn kiện quốc tế, pháp luật của quốc gia ghi 

nhận. Ý thức về bảo vệ quyền con người có lịch sử phát triển gắn với sự 

phát triển của xã hội loài người. Trải qua các giai đoạn lịch sử khác nhau 

của xã hội loài người, cùng với quá trình đấu tranh lâu dài của các dân tộc 

trên thế giới, quyền con người ngày càng được tôn trọng, bảo đảm. 



 11 

+ Về cơ sở thực tiễn: Mục đích chính của pháp luật tố tụng hình sự 

là nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, phát hiện chính xác, 

nhanh chóng và xử lý công minh, kịp thời mọi hành vi phạm tội, không để 

lọt tội phạm, không làm oan người vô tội hướng tới mục đích “góp phần 

bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi 

ích hợp pháp của công dân, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật xã hội chủ 

nghĩa, đồng thời giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, đấu tranh 

phòng ngừa và chống tội phạm. 

1.1.5. Ý nghĩa của nguyên tắc đảm bảo quyền bào chữa của người 

bị tạm giữ, bị can, bị cáo trong tố tụng hình sự 

Quyền bào chữa là một quyền lợi đặc thù, cơ bản của công dân, được 

ghi nhận tại tất cả các bản Hiến pháp của nước ta. Việc ghi nhận bảo đảm 

quyền bào chữa là một trong những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động tố 

tụng hình sự có ý nghĩa to lớn về mọi mặt, là một biểu hiện của tư tưởng 

bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Với tư cách là nguyên tắc cơ 

bản trong tố tụng hình sự, việc bảo đảm quyền bào chữa là tiêu chuẩn, yêu 

cầu trong hoạt động tố tụng; là cơ chế để bị can, bị cáo, người bị tạm giữ 

bảo vệ mình và được bảo vệ trong tố tụng. 

1.2. Mối quan hệ giữa nguyên tắc đảm bảo quyền bào chữa với 

một số nguyên tắc khác của luật tố tụng hình sự và bảo đảm quyền 

con người trong tố tụng hình sự 

Quyền bào chữa là một trong những chế định quan trọng của luật tố 

tụng hình sự. Cùng với chức năng buộc tội, bào chữa cũng là một chức 

năng cơ bản trong tố tụng hình sự. Yêu cầu bảo đảm quyền bào chữa xuất 

phát từ yêu cầu bảo vệ quyền con người trong tố tụng hình sự và bảo đảm 

nguyên tắc xác định sự thật của vụ án. Với tư cách là nguyên tắc cơ bản 

của luật tố tụng hình sự, nguyên tắc đảm bảo quyền bào chữa chi phối đến 

toàn bộ quá trình giải quyết vụ án và có mối quan hệ mật thiết với các 

nguyên tắc khác của luật tố tụng hình sự và với đảm bảo quyền con người 

trong tố tụng hình sự. 
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1.2.1. Mối quan hệ giữa nguyên tắc đảm bảo quyền bào chữa với 

một số nguyên tắc khác của luật tố tụng hình sự 

Tố tụng hình sự là quá trình giải quyết vụ án hình sự, quá trình này 

có nhiều chủ thể, nhiều giai đoạn khác nhau phù hợp với tính chất, đặc 

điểm của các cơ quan tiến hành tố tụng, là cơ chế mà qua đó tội phạm 

được điều tra làm rõ, bị truy tố, xét xử và bị áp dụng hình phạt. 

- Với nguyên tắc bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

Nguyên tắc bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa cũng là nguyên tắc 

cơ bản, xuyên suốt các giai đoạn tố tụng hình sự. Nguyên tắc pháp chế đòi 

hỏi mọi hoạt động tố tụng, trình tự, thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử 

và thi hành án hình sự; 

- Với nguyên tắc xác định sự thật của vụ án. 

Xác định sự thật khách quan là mục đích của quá trình giải quyết vụ 

án hình sự, là một nguyên tắc cơ bản xuên suốt các giai đoạn tố tụng hình 

sự. Theo quy định tại Điều 10 BLTTHS thì “Cơ quan điều tra, Viện kiểm 

sát và Tòa án phải áp dụng mọi biện pháp hợp pháp để xác định sự thật của 

vụ án một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ, làm rõ những chứng cứ 

xác định có tội và chứng cứ xác định vô tội, những tình tiết tăng nặng và 

những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo. 

Trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về các cơ quan tiến hành tố 

tụng. Bị can, bị cáo có quyền nhưng không có nghĩa vụ phải chứng minh là 

mình không có tội”. 

- Với nguyên tắc bảo đảm quyền bình đẳng trước tòa án 

Quyền được bình đẳng trước Tòa án là quyền pháp lý cơ bản của 

mỗi công dân khi tham gia tố tụng hình sự. Trong cùng một vai trò củ 

người tham gia tố tụng thì họ có quyền, nghĩa vụ như nhau theo quy 

định của pháp luật tố tụng hình sự. Việc áp dụng các biện pháp ngăn 

chặn và thu thập chứng cứ của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng phải dựa trên các quy định của pháp luật. Quá trình giải 

quyết vụ án phải tuân thủ trình tự, thủ tục thống nhất theo quy định của 

pháp luật tố tụng hình sự. 
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1.2.2. Mối quan hệ giữa nguyên tắc đảm bảo quyền bào chữa với 

việc bảo đảm quyền con người trong tố tụng hình sự 

Ý thức về quyền con người xuất hiện từ rất sớm. Khái niệm nhân 

quyền có nguồn gốc từ thời Hy lạp cổ dưới dạng các quyền tự nhiên của 

con người. Lần đầu tiên các quyền con người được chính thức ghi nhận 

trong các văn kiện quan trọng như Tuyên ngôn độc lập của Mỹ, Tuyên 

ngôn về quyền con người và quyền công dân của Pháp 1789,... Cùng với 

sự phát triển kinh tế-xã hội của loài người, trải qua quá trình đấu tranh gian 

khổ, lâu dài thì quyền con người ngày càng được ghi nhận rộng rãi, đầy đủ 

và phát triển. 

1.3. Quá trình hình thành và phát triển của nguyên tắc đảm bảo 

quyền bào chữa của người bị tam giữ, bị can, bị cáo ở Việt Nam 

1.3.1. Giai đoạn từ sau Cách mạng Tháng Tám 1945 đến trước khi 

Bộ luật TTHS năm 1988 có hiệu lực thi hành 

Năm 1945, Cách mạng tháng Tám thành công đã chấm dứt sự tồn tại 

của chế độ thực dân nửa phong kiến ở Việt Nam, lập nên nhà nước Việt 

Nam dân chủ cộng hòa, nhà nước đầu tiên của giai cấp công nhân và nông 

dân ở Đông Nam Á. Ngay sau khi thành lập, bên cạnh việc kiện toàn chính 

quyền non trẻ, Nhà nước đã chú ý đến việc xây dựng, củng cố hệ thống 

pháp luật nói chung và pháp luật tố tụng hình sự nói riêng. Quyền bào 

chữa trong tố tụng hình sự được pháp luật Việt Nam ghi nhận và bảo đảm 

thực hiện từ rất sớm. 

1.3.2. Giai đoạn từ khi Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 có hiệu 

lực thi hành đến nay 

Trong tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, 

Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương đẩy mạnh công cuộc cải cách tư pháp 

nhằm xây dựng một nền tư pháp trong sạch, bảo đảm tốt hơn các quyền 

của công dân. Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính 

trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới xác 

định “Việc phán quyết của Tòa án phải căn cứ chủ yếu vào kết quả tranh 
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tụng tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, ý 

kiến của kiểm sát viên, người bào chữa, bị cáo, nhân chứng, nguyên đơn, 

bị đơn và những người có quyền, lợi ích hợp pháp. Các cơ quan tư pháp có 

trách nhiệm tại điều kiện để luật sư tham gia vào quá trình tố tụng: tham 

gia hỏi cung bị can, nghiên cứu hồ sơ vụ án, tranh luận dân chủ tại phiên 

tòa”. Đến Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về 

“Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” khẳng định “nâng cao chất 

lượng tranh tụng tại các phiên tòa xét xử, coi đây là khâu đột phá của hoạt 

động tư pháp”. 

1.4. Quy định về bảo đảm quyền bào chữa trong pháp luật quốc tế 

Quyền bào chữa là một quyền cơ bản của người bị buộc tội trong tố 

tụng hình sự và vấn đề bảo đảm quyền bào chữa được ghi nhận từ rất sớm 

ở hầu hết các văn bản pháp lý quốc tế và pháp luật của nhiều quốc gia 

trên thế giới. 

1.4.1. Quy định về bảo đảm quyền bào chữa trong một số văn kiện 

quốc tế 

Quyền bào chữa được ghi nhận dựa trên nền tảng về học thuyết tố 

tụng công bằng (Due process of law) và nguyên tắc xét xử công bằng 

(Right to a fair trial). Tuyên ngôn thế giới về quyền con người năm 1948 

(UDHR) đã ghi nhận các nguyên tắc cơ bản về quyền của con người phải 

đối mặt với những cáo buộc hình sự. 

 
 

Chương 2 

NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGUYÊN TẮC ĐẢM BẢO  

QUYỀN BÀO CHỮA TRONG LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VÀ 

THỰC TIỄN ÁP DỤNG 

 

2.1. Nội dung cơ bản của nguyên tắc đảm bảo quyền bào chữa 

trong tố tụng hình sự 

Bảo đảm quyền bào chữa trong tố tụng hình sự là một nguyên tắc 
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hiến định được quy định tại khoản 4 Điều 31 Hiến pháp năm 2013 và được 

ghi nhận là một trong những nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự tại 

Điều 11 BLTTHS. Với tư cách là một nguyên tắc cơ bản trong tố tụng 

hình sự, nguyên tắc đảm bảo quyền bào chữa trong tố tụng hình sự chi 

phối, tác động đến toàn bộ hoạt động tố tụng hình sự của các cơ quan tiến 

hành tố tụng. Nội dung của nguyên tắc được thể hiện cụ thể tại Điều 11 

của Bộ luật Tố tụng hình sự “Người bị tạm giữ, bị can, bị cáo có quyền tự 

bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, 

Toà án có nhiệm vụ bảo đảm cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo thực 

hiện quyền bào chữa của họ theo quy định của Bộ luật này”, theo đó 

nguyên tắc này gồm có ba nội dung cụ thể là bảo đảm quyền bào chữa, bào 

đảm quyền tự bào chữa và trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng 

trong việc đảm bảo quyền bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo. 

2.2. Thực tiễn áp dụng nguyên tắc đảm bảo quyền bào chữa 

trong tố tụng hình sự trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

Tỉnh Đắk Lắk nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên, có 15 đơn vị hành 

chính cấp huyện với diện tích là 13.125,37 km2, dân số toàn tỉnh tính đến 

năm 2012  đạt 1.796.666 người, mật độ dân số đạt hơn 137 người/km². 

Trong đó, dân số sống tại nông thôn chiếm tỷ lệ khoảng 76%. Cộng đồng 

dân cư Đắk Lắk gồm 47 dân tộc, trong đó, dân tộc Kinh chiếm trên 70% 

dân số toàn tỉnh; các dân tộc thiểu số chiếm gần 30% (ngoài dân tộc thiểu 

số tại chỗ, Đắk Lắk còn có số đông khác dân di cư từ các tỉnh phía Bắc, 

miền Trung đến). 

2.2.1. Đối với quyền tự bào chữa 

Theo số liệu thống kê tình hình thụ lý và giải quyết án hình sự của 

Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk thì trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến 

năm 2013, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk đã thụ lý, giải quyết án 

hình sự theo trình tự sơ thẩm và phúc thẩm như sau: 
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Bảng 2.1. Tình hình thụ lý, giải quyết án hình sự của Tòa án nhân dân 

hai cấp tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2013 

NĂM CẤP 
THỤ LÝ GIẢI QUYẾT CÒN 

Vụ Bị cáo Vụ Bị cáo Vụ Bị cáo 

2009 

ST 1605 3073 1559 2951 46 122 

PT 419 686 415 676 4 10 

Tổng 2024 3759 1974 3627 50 132 

2010 

ST 1322 2395 1299 2346 23 49 

PT 428 730 422 706 6 24 

Tổng 1750 3125 1721 3052 29 73 

2011 

ST 1430 2655 1397 2551 33 104 

PT 439 681 430 662 9 19 

Tổng 1869 3336 1827 3213 42 123 

2012 

ST 1667 3272 1639 3200 28 72 

PT 493 826 486 817 7 9 

Tổng 2160 4098 2125 4017 35 81 

2013 

ST 1569 3107 1543 3020 26 87 

PT 524 928 517 921 7 7 

Tổng 2093 4035 2060 3941 33 94 

TỔNG 

ST 7463 14155 7437 14068 26 87 

PT 2277 3789 2270 3782 7 7 

Tổng 9740 17944 9707 17850 33 94 

(Nguồn: Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk) 

Theo thống kê của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk thì trong giai đoạn 

từ năm 2009 đến năm 2013, số lượng các vụ án hình sự Tòa án hai cấp đã 

giải quyết bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán như sau: 
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Bảng 2.2. Số lượng vụ án hình sự của Tòa án hai cấp tỉnh Đắk Lắk bị 

hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán trong giai đoạn 2009 - 2013 

Năm 
Giải quyết 

(vụ) 

Số vụ án bị 

hủy 

Số vụ án bị 

sửa 

Tỷ lệ 

Hủy Sửa 

2009 1.974 13 24 0.66% 1.22% 

2010 1.721 17 31 0.99% 1.80% 

2011 1.827 17 40 0.93% 2.19% 

2012 2.125 12 13 0.56% 0.61% 

2013 2.060 8 20 0.39% 0.97% 

Tổng 9.707 67 128 0.69% 1.32% 

(Nguồn: Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk) 

Như vậy, trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2013, số lượng các 

vụ án hình sự của Tòa án hai cấp bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm 

phán của Tòa án hai cấp có xu hướng giảm dần, số lượng các vụ án bị sửa 

được khống chế ở mức thấp. Tỷ lệ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của 

Thẩm phán đều thấp hơn giới hạn cho phép của Tòa án nhân dân tối cao. 

2.2.2. Đối với quyền nhờ người khác bào chữa 

Theo bảng thống kê số liệu tình hình thụ lý, giải quyết án hình sự 

theo trình tự sơ thẩm của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk trong giai 

đoạn từ năm 2009 đến năm 2013 số lượng vụ án hình sự có người bào 

chữa tham gia như sau: 

Bảng 2.3. Tình hình thụ lý, giải quyết án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân 

dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2013 

Năm 
Thụ lý Giải quyết Số vụ 

có NBC 

Tỷ lệ 

(6)/(2) 
Vụ Bị cáo Vụ Bị cáo 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

2009 1.605 3.073 1.559 2.951 181 11,28% 

2010 1.322 2.395 1.229 2.346 153 11,57% 

2011 1.430 2.655 1.397 2.551 130 9,09% 

2012 1.667 3.272 1.640 3.204 173 10,38% 

2013 1.569 3.107 1.540 3.016 155 9,88% 

Tổng 7.394 14.159 7.365 14.068 792 10,44% 

(Nguồn: Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk) 
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Biểu 2.1. Số vụ án có luật sư tham gia bào chữa và số vụ án Tòa án hai 

cấp tỉnh Đắk Lắk đã thụ lý, giải quyết giai đoạn 2009 – 2013 

Nguồn: Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk 

Từ bảng 2.3 có thể thấy trong giai đoạn 05 năm từ năm 2009 đến 

năm 2013, số vụ án có sự tham gia của người bào chữa trong tổng số các 

vụ án hình sự mà Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk đã thụ lý giải 

quyết theo trình tự sơ thẩm là rất ít. Tỷ lệ trung bình số vụ án có người bào 

chữa chỉ chiếm tỷ lệ 10,71% trên tổng số vụ án mà Tòa án hai cấp đã thụ 

lý; tỷ lệ tăng giảm không đều qua các năm. Ví dụ năm 2009 có 181 vụ án 

có người bào chữa tham gia, chiếm tỷ lệ là 11,28%; năm 2010 có 150 vụ, 

chiếm tỷ lệ 11,57%; năm 2011 có 130 vụ, chiếm tỷ lệ 9,09%; năm 2012 có 

173 vụ, chiếm tỷ lệ 10,38% và năm 2013 có 155 vụ, chiếm tỷ lệ là 9,88%. 

Theo thống kê của Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk thì số liệu các vụ án 

hình sự mà luật sư của Đoàn đã tham gia bào chữa trong giai đoạn từ năm 

2009 đến năm 2013 như sau: 

Bảng 2.4. Số liệu các vụ án hình sự luật sư thuộc Đoàn luật sư tỉnh 

tham gia bào chữa trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2013 

Năm 

Bào chữa 

theo 

yêu cầu 

Bào chữa chỉ định 

Tổng  

cộng 

Tỷ lệ 

CQĐT TA Tổng 

BC theo 

yêu cầu 

(2)/(6) 

BC 

 chỉ định 

(5)/(6) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

2009 125 237 208 445 570 21,93% 78,07% 

2010 122 205 187 392 514 23,74% 76,26% 

2011 146 239 200 439 585 24,96% 75,04% 

2012 40 331 214 545 585 6,84% 93,16% 

2013 68 321 245 566 634 10,73% 89,27% 

Tổng 501 1.333 1.054 2.387 2.888 17,35% 82,65% 

(Nguồn: Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk) 
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Như vậy trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2013, các luật sư của 

Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk đã tham gia bào chữa trong 2.888 vụ án hình sự ở 

các giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử. Trong đó, số vụ án tham gia bào chữa 

theo yêu cầu của khách hàng là 501 vụ, chiếm tỷ lệ trung bình là 17,35% số 

vụ án đã tham gia bào chữa; số vụ án có luật sư tham gia bào chữa theo yêu 

cầu của cơ quan tiến hành tố tụng (bào chữa chỉ định) là 2.387 vụ, chiếm tỷ 

lệ trung bình là 82,65% số vụ án có người bào chữa tham gia. 

So sánh số liệu các vụ án hình sự có sự tham gia của người bào chữa 

trong giai đoạn xét xử (theo trình tự sơ thẩm và phúc thẩm) với số vụ án 

mà Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk đã giải quyết được thể hiện tại 

các bảng số 2.1 và bảng 2.3 cho thấy số vụ án có người bào chữa trong giai 

đoạn xét xử đặc biệt là số vụ án có luật sư tham gia bào chữa theo yêu cầu 

của khách hàng chiếm tỷ lệ rất thấp so với tổng số các vụ án mà Tòa án 

nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk đã thụ lý, giải quyết. 

Việc tham gia tố tụng của người bào chữa có ý nghĩa rất quan trọng 

trong việc bảo đảm quyền bào chữa cho người bị tình nghi phạm tội, người 

bị buộc tội trong tố tụng hình sự. Bằng sự hiểu biết pháp luật và khả năng 

tiếp cận, nghiên cứu hồ sơ vụ án, thông qua quá trình tranh tụng tại phiên 

tòa, người bào chữa sẽ góp phần quan trọng trong việc giải quyết vụ án 

một cách chính xác, phù hợp với thực tế khách quan, các tình tiết của vụ 

án, nâng cao chất lượng xét xử vụ án; bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho 

người được bào chữa. Tuy nhiên qua thực tiễn xét xử của Tòa án hai cấp 

tỉnh Đắk Lắk cho thấy việc thực hiện quyền bào chữa của người bị tình 

nghi phạm tội, người bị buộc tội thông qua việc nhờ người khác bào chữa 

còn một số hạn chế, bất cập. Cụ thể: 

2.2.3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong việc áp dụng 

nguyên tắc đảm bảo quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo 

Từ thực tiễn áp dụng pháp luật về nguyên tắc đảm bảo quyền bào 

chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, có thể 

nêu ra một số nguyên nhân cơ bản của những tồn tại, hạn chế như sau: 
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* Về bất cập trong quy định của pháp luật 

Một số quy định của pháp luật về đảm bảo quyền bào chữa chưa đầy 

đủ, đồng bộ, chưa hợp lý và chưa được hướng dẫn cụ thể, rõ ràng dẫn đến 

khó áp dụng, cách hiểu thiếu thống nhất giữa cơ quan tiến hành tố tụng với 

người bào chữa, các tổ chức hành nghề luật sư hoặc hiệu quả áp dụng 

không cao, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền bào chữa của người bị 

tạm giữ, bị can, bị cáo. 

* Bất cập về phía cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng 

Nhận thức pháp luật, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tinh thần 

trách nhiệm trong công tác của một số công chức trong các cơ quan tiến 

hành tố tụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk còn hạn chế, chưa đáp ứng được 

yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp hiện nay. Số lượng biên chế công 

chức trong các cơ quan tiến hành tố tụng còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu 

cầu công việc. 

* Về phía người bào chữa 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 56 BLTTHS thì người bào chữa có 

thể là luật sư; người đại diện hợp pháp của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo 

hoặc bào chữa viên nhân dân. 

Theo thống kê của Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk thì diễn biến số lượng 

luật sư thuộc Đoàn trong giai đoạn 2009-2013 như sau: 

Bảng 3.3. Số luật sư, tổ chức hành nghề luật sư thuộc Đoàn luật sư 

tỉnh Đắk Lắk giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2013 

Năm Số luật sư Gia nhập Rút, xóa tên Ghi chú 

2009 22 5 4 LS thực tập: 09 

2010 23 4 4  

2011 25 5 3  

2012 27 4 2  

2013 45 19 1  

Tổng 37 14  

(Nguồn: Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk) 

Trong thời gian từ 2009 đến 2013, số luật sư thuộc Đoàn luật sư tỉnh 
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Đắk Lắk tăng 23 luật sư (tăng từ 22 người lên 45 người), số lượng tổ chức 

hành nghề luật sư tăng 11 tổ chức (từ 10 tổ chức lên 21 tổ chức). 

* Về phía người bị tạm giữ, bị can, bị cáo: 

Trình độ, hiểu biết pháp luật của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo còn 

thấp; hầu như họ không hiểu, không biết được quyền, nghĩa vụ mà pháp 

luật đã quy định cho họ khi tham gia tố tụng. 

* Quy định về chế độ trách nhiệm, chế tài đối với các hành vi vi 

phạm  quyền bào chữa chưa được quy định rõ ràng, cụ thể 

* Một số nguyên nhân khác 

Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của các cơ quan tiến hành tố 

tụng chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt là các phương tiện 

phục vụ công tác ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan tiến 

hành tố tụng. Hấu hết các cơ quan tiến hành tố tụng các cấp chưa có 

website, việc công khai thông tin về hoạt động tố tụng còn rất hạn chế. 

Do đó việc tiếp cận thông tin liên quan đến hoạt động tố tụng, hoạt động 

bào chữa còn rất hạn chế, phần nào ảnh hưởng đến quyền bào chữa của 

người bị tạm giữ, bị can, bị cáo. 

 

Chương 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NGUYÊN TẮC ĐẢM BẢO 

QUYỀN BÀO CHỮA VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN 

NGUYÊN TẮC NÀY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK 
 

3.1. Sự cần thiết và phương hướng hoàn thiện các quy định pháp 

luật về nguyên tắc đảm bảo quyền bào chữa trong tố tụng hình sự 

trước yêu cầu cải cách tư pháp 

3.1.1. Sự cần thiết hoàn thiện các quy định pháp luật về nguyên tắc 

đảm bảo quyền bào chữa trong tố tụng hình sự 

Tố tụng hình sự là hoạt động đặc thù của nhà nước nhằm phát hiện 

chính xác, nhanh chóng và xử lý công minh, kịp thời mọi hành vi phạm 

tội, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội với đòi hỏi đảm 

bảo tính công bằng của pháp luật; đảm bảo quyền con người, quyền công 

dân trong quá trình giải quyết vụ án hình sự ngày càng cao. 
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3.1.2. Phương hướng hoàn thiện các quy định pháp luật về nguyên 

tắc đảm bảo quyền bào chữa trong tố tụng hình sự 

Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ chính trị về chiến 

lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã khẳng định về “Tiếp tục hoàn thiện 

hệ thống pháp luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp phù hợp với mục tiêu 

của chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật ... 

3.2. Một số giải pháp hoàn thiện quy định của luật tố tụng hình 

sự về nguyên tắc đảm bảo quyền bào chữa 

- Cần xây dựng một chương riêng quy định về bào chữa trong 

BLTTHS. Hiện nay các quy định liên quan đến bào chữa không tập trung 

mà nằm rải rác ở nhiều chương, phần khác nhau. Ví dụ như quy định về 

quyền bình đẳng trước Tòa án giữa Kiểm sát viên, bị cáo, người bào chữa 

và những người tham gia tố tụng khác tại Điều 19 Chương I; quy định về 

người bào chữa; thủ tục cấp giấy chứng nhận người bào chữa; quyền, 

nghĩa vụ của người bào chữa; lựa chọn, thay đổi người bào chữa tại các 

Điều 56, 57, 58 Chương IV; quy định về sự có mặt của người bào chữa tại 

Điều 190 Chương XVIII; quy định về quyền kháng cáo tại Điều 231 

Chương XXIII; quy định về bào chữa của người chưa thành niên tại các 

Điều 305, 306 Chương XXXII ... 

3.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nguyên 

tắc bảo đảm quyền bào chữa trong tố tụng hình sự 

Để nâng cao hiệu quả áp dụng nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa 

trong tố tụng hình sự, bên cạnh hoàn thiện các quy định pháp luật tố tụng 

hình sự về nguyên tắc, cần thiết thực hiện đồng bộ các giải pháp khác. 

3.2.1. Về giải thích, hướng dẫn áp dụng pháp luật 

Để quy định pháp luật đi vào cuộc sống thì đòi hỏi quy định pháp 

luật hoàn thiện, phù hợp với thực tế, đầy đủ, cụ thể, rõ ràng. Qua thực tế 

cho thấy còn một số quy định pháp luật chưa cụ thể, chưa rõ ràng nên dẫn 

đến một số cách hiểu không thống nhất giữa những người tiến hành tố tụng 

và các cơ quan tiến hành tố tụng. 
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3.2.2. Về cơ chế kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về đảm bảo 

quyền bào chữa 

Quyền bào chữa là quyền cơ bản của con người, được pháp luật ghi 

nhận và bảo đảm thực hiện. Để nguyên tắc đảm bảo quyền bào chữa được 

áp dụng có hiệu quả thì bên cạnh việc ghi nhận đầy đủ các nội dung của 

nguyên tắc thì cần có cơ chế pháp lý để đảm bảo cho quyền bào chữa được 

thực thi hữu 

 

 

KẾT LUẬN 
 

Từ việc nghiên cứu nguyên tắc đảm bảo quyền bào chữa trong tố 

tụng hình sự Việt Nam và qua thực tiễn áp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, 

tác giả rút ra một số kết luận sau: 

Thứ nhất, nguyên tắc đảm bảo quyền bào chữa trong tố tụng hình sự 

được ghi nhận tại nhiều văn kiện pháp lý quốc tế, pháp luật các quốc gia 

trên thế giới và trở thành giá trị pháp lý được quốc tế hóa. Nguyên tắc 

được ghi nhận là nguyên tắc cơ bản của Luật tố tụng hình sự Việt Nam, là 

phương châm, định hướng chi phối toàn bộ quá trình khởi tố, điều tra, truy 

tố, xét xử vụ án hình sự. Qua đó thể hiện tư tưởng, mục tiêu bảo vệ quyền 

con người của Nhà nước ta, phù hợp với xu thế phát triển chung của pháp 

luật quốc tế. 

Thứ hai, qua nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của nguyên 

tắc đảm bảo quyền bào chữa trong tố tụng hình sự Việt Nam cho thấy về cơ 

bản các quy định về nguyên tắc đảm bảo quyền bào chữa quy định tại Bộ 

luật Tố tụng hình sự năm 2003 là sự kế thừa của các quy định về quyền bào 

chữa trước đó đặc biệt là nguyên tắc đảm bảo quyền bào chữa được quy 

định tại BLTTHS năm 1988 nhưng mở rộng hơn phạm vi chủ thể quyền bào 

chữ (ghi nhận thêm quyền bào chữa cho người bị bắt), mở rộng các quyền 

của người bào chữa trong các hoạt động tố tụng... Qua xem xét, đánh giá 

thực tiễn áp dụng nguyên tắc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn từ 

năm 2009-2013 cho thấy việc áp dụng nguyên tắc đã đạt được những hiệu 
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quả đáng ghi nhận như: đã đảm bảo tố hơn quyền bào chữa cho người bị 

tạm giữ, bị can, bị cáo trong tố tụng hình sự, đảm bảo quyền con người. 

Đồng thời giúp cho các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết vụ án khách 

quan, công minh, đúng pháp luật, không làm oan người vô tội hoặc bỏ lọt 

tội phạm. Tuy nhiên các quy định về nguyên tắc đảm bảo quyền bào chữa 

còn một số hạn chế như một số quy định chưa được hướng dẫn cụ thể, thiếu 

thống nhất với các quy định pháp luật khác có liên quan đến việc áp dụng 

nguyên tắc hoặc không còn phù hợp với điều kiện thực tế... cần được sửa 

đổi, bổ sung để nâng cao hiệu quả áp dụng nguyên tắc. 

Thứ ba, từ hiệu quả và những tồn tại, hạn chế trong thực tiễn áp  

dụng nguyên tắc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, tác giả luận văn đưa ra nguyên 

nhân cơ bản của tồn tại, vướng mắc, từ đó đưa ra một số đề xuất, kiến nghị 

và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng 

nguyên tắc đảm bảo quyền bào chữa trong tố tụng hình sự trong thực tiễn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


